	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

MÔN: Toán – Lớp 2

Năm học 2021 - 2022
Thời gian: 40 phút


PHẦN I: Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Câu 1. Số 95 đọc là:
          A. Chín mươi lăm                   B. Chín lăm                      C. Chín mươi năm
Câu 2. Phép tính 42 – 18 = 24 . Số 18 được gọi là 
A. số bị trừ                              B. hiệu số                          C. số trừ

 
Câu 3. Viết các số 52, 40, 25, 69, 96 theo thứ tự bé dần là: 

A. 25, 40, 52, 69, 96                B. 96, 69, 52, 40,25                   C. 69, 96, 52, 40,25


Câu 4.  Quan sát hình sau và cho biết chú Nhím nào đi đoạn đường từ A đến B dài nhất ?
           [image: image1.png]



A. Chú Nhím màu nâu               B. Chú Nhím màu xám         C. Chú Nhím màu đen
Câu 5. Số 90 là số liền trước số nào ? 

         A. 91                            B. 89                          C. 100                             D. 80
Câu 6. Ba điểm thẳng hàng trong hình dưới đây là 
	A. Điểm M, N, I

B. Điểm N, I, P

C. Điểm M, Q, P
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Câu 7. Nếu hôm nay là thứ bảy ngày 1 tháng 7 thì hôm qua là ngày ?
A. Chủ nhật ngày 2 tháng 7

B. Thứ sáu ngày 31 tháng 6

C. Thứ sáu ngày 30 tháng 6

Câu 8. Quan sát tranh và cho biết quả sầu riêng nặng mấy ki-lo-gam ?
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A. 4kg                       B. 5 kg                           C. 3 kg 

           D. 2 kg
Phần II. Tự luận ( 6 điểm)

Bài 1( 2 điểm ) Đặt tính rồi tính: 

	48 - 2
	90 - 56
	15 + 26 
	8 + 54

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  Bài 2 ( 1 điểm )  Điền dấu >, <, =
	34 + 6 ….41
	50 – 25 ….. 6 + 24

	80 … 55 + 25
	32 + 48 -16 …. 46


Bài  3 ( 2  điểm ) 
Trong bể cá có 54 con cá màu xanh. Số cá màu vàng ít hơn số cá màu xanh là 15 con. Vậy trong bể có bao nhiêu con cá màu vàng ?
                                                                     Bài giải               

	                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4 ( 1 điểm )  Tổng của số lớn nhất có 1 chữ số với số liền trước của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là bao nhiêu ? Viết phép tính 
Trả lời

	                                                                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TH NGỌC LÂM

                    HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Toán- Lớp 2

Năm học 2020 – 2021
Phần I. 4 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	C
	B
	A
	B
	B
	C
	C

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Phần II. 6 điểm

Bài 1:  (2 điểm): 

· Mỗi phép tính đặt tính và thực hiện đúng được 0,5 điểm.

Bài 2 : (1 điểm) 
· Mỗi phần làm đúng cho 0,25 điểm
Bài 3: (2  điểm) 

- Đúng câu trả lời cho 0,5 điểm

- Viết và tính đúng phép tính cho  1 điểm 

- Đúng đáp số cho 0,5 điểm

- Sai tên đơn vị , trừ 0,5đ

- Thiếu đáp số, trừ 0,5 điểm.

Bài 4:  (1điểm)

- Viết đúng phép tính : 9 + 89 = 98
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	B
	A
	C
	C
	D
	C

	
	
	
	
	
	
	
	


PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Bài 1. ( 2 điểm) 

Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 2. ( 2 điểm) 

Mối phép tính đúng ghi 1 điểm

	      a) x - 42 = 28
	       b) 70 -  x = 36                   

	(0,5đ)      x = 28 + 42 
	(0,5đ)         x= 70 – 36

	(0,5đ)      x = 70
	(0,25đ)         x = 24

	
	


Bài 3. ( 1 điểm)

         Lời giải đúng:   ( 0,25điểm)

             Phép tính đúng ( 1 điểm)

                           Đáp số đúng ( 0,25 điểm)

Bài 4.( 0,5 điểm)

Trả lời đúng được 0,5 điểm









